CÁC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 95 /2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Phụ lục I
Sơ đồ mặt cắt hàng rào bảo vệ trại nuôi nuôi gấu bán hoang dã
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Ghi chú: 1. Hàng rào kim loại cứng phía trên; 2. Tường bảo vệ. 

Phụ lục II: Bản vẽ mô tả chuồng nuôi gấu
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Phụ lục III
Mẫu Sổ theo dõi tình hình bệnh tật của gấu

Tên trại: ….

	TT
	Ngày phát hiện bệnh
	Tên bệnh
	Số chíp, số Chuồng gấu 
(tên gấu nếu có)
	Phương pháp điều trị
	Loại thuốc sử dụng
	Liều dùng, thời gian dùng
	Ngày bình phục hoặc chết
	Người chịu trách nhiệm chữa trị, chăm sóc

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục IV
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
---------

	 
	......., ngày…..  tháng…..  năm 200…..


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND:  



ngày cấp: 

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:  




Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:  


Nơi cấp: 

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và 
(tên khoa học)
	Số chíp điện tử 
(số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc 
(Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…..
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mục đích nuôi: ….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 

 

	Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn
	Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


 

Phụ lục V
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHI CỤC KIỂM LÂM
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

……, ngày … tháng … năm …


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI GẤU

Số: ……

CHI CỤC KIỂM LÂM (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) TỈNH … CHỨNG NHẬN

Trại nuôi gấu: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)

Địa chỉ: 

Họ và tên người đại diện: 

Giấy chứng minh nhân dân số: cấp ngày … tháng … năm … tại:

Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …

Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)

Có đủ điều kiện đăng ký trại nuôi gấu như sau: 

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số lượng khi đăng ký
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	 
	 

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	 
	 

	…
	…..
	 
	 

	
	 
	 
	 


Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)

 

	 
	Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục VI
Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi

	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
---------

	 
	......., ngày…..  tháng…..  năm 200…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Cơ quan kiểm lâm vùng)

Tên tôi là :………………………………………………..………..………….

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..

Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)
Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là: …………………

Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)

 

	 
	….. ngày ….tháng ….năm …

Người làm đơn

(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)


Phụ lục VII
Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước

	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
---------

	 
	......., ngày…..  tháng…..  năm 200…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND:  



ngày cấp: 

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:  




Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:  


Nơi cấp: 

Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 

Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và 
(tên khoa học)
	Số chíp điện tử 
(số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc 
(Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	 
	 
	 
	 

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	 
	 
	 
	 

	…
	…..
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Lý do giao: ……………… 

Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước. 

	  
	Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


 

Phụ lục VIII
 Mẫu sổ theo dõi gấu

Tên trại: ……………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký: ………………

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Đực/ cái
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ngày đến
	Ngày đi hoặc ngày chết (ghi rõ đi đâu, lý do chết)
	Ngày sinh đẻ (ghi rõ số lượng sinh)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Phụ lục IX
Mẫu biểu báo cáo gấu nuôi hàng năm

(kèm theo công văn số: 

ngày 
tháng 
năm 
)

	Stt
	Tên chủ nuôi
	Địa điểm nuôi
	Loài
	Đặc điểm
	Tình trạng
	Ghi chú 
(Nơi đi, nơi đến mục (16), (17), nguồn gốc (18))

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	Gấu ngựa
	Gấu chó
	Tuổi (năm)
	Nặng (kg)
	Mã số chíp
	Đang nuôi
	Đã chết
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Nuôi mới (chờ xử lý)
	

	
	
	
	
	Tổng
	Đực
	Cái
	Tổng
	Đực
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=5+8)
	(5=6+7)
	(6)
	(7)
	(8=9+10)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	I
	Huyện (TX., TP.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Xã (Phường)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1.1
	Họ tên chủ nuôi
	(chi tiết đến thôn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Huyện (TX. TP.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Xã (Phường) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1.1
	Họ tên chủ nuôi
	(số nhà, tổ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


